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HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

	Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Bùi Hữu Đoàn



Giới tính: Nam
2. Ngày, tháng, năm: 20/10/1956
3. Học hàm: PGS




Năm được phong học hàm: 2010


     Học vị: Tiến sĩ




Năm đạt học vị: 2000


4. Chức danh:
 Giảng viên cao cấp


 Chức vụ:


5. Địa chỉ nhà riêng: Tổ dân phố Vườn Dâu, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội



6. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: 0975 229 668 

7. Fax: 



Email: bhdoan@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
Thời gian đào tạo: 1972-1977
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y 

- Tên luận văn/khóa luận: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1977
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
Thời gian đào tạo: 1983
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Tên luận văn: 

- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1983
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà nội
Thời gian đào tạo: 
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi 
- Tên luận án: Điều tra tình hình dinh dưỡng khoáng và nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả bổ sung canxi, photpho cho gà công nghiệp
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 1999
10. Trình độ ngoại ngữ: C
11. Trình độ tin học: Cơ bản
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Chăn nuôi gia cầm
	Trung tâm Nông nghiệp Quốc tế Cairo (Ai Cập)
	1997
	Chứng chỉ

	Phát triển nông thôn
	ĐH Nông nghiệp Vân Nam (Trung Quốc)
	1998
	Chứng chỉ

	Trung - cao cấp hành chính Nhà nước
	Học viện Hành chính Quốc gia
	1998
	Bằng


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc
	1977-1985
	Giảng viên
	Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc

	Học viện Nông nghiệp Vệt Nam
	1985 đến nay
	Giảng viên, Trưởng phòng, Phó khoa
	Học viện Nông nghiệp Vệt Nam


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Tổ chức phôi thai
	Đại học/Chăn nuôi
	7 năm

	Chăn nuôi gia cầm
	Đại học/Chăn nuôi
	32 năm

	Chăn nuôi Đà điểu và chim
	Đại học/Chăn nuôi
	5 năm

	Quản lý chất thải chăn nuôi
	Đại học/Chăn nuôi
	5 năm

	Những tiến bộ mới trong Chăn nuôi gia cầm
	Thạc sĩ/Chăn nuôi
	10 năm


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Hoàng Anh Tuấn
	
	HVNNVN
	
	Hướng dẫn chính

	2. 
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	2009
	Giáo trình chăn nuôi chuyên khoa
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Xuân Trạch, Vũ Đình Tôn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	4 
	2009
	Giáo trình Chăn nuôi Đà điểu và chim.
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	5 
	2009
	Giáo trình chăn nuôi gia cầm
	Tham gia
	Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thanh và Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	Tham khảo
	

	6 
	2009
	Bổ sung Vitamin C nâng cao năng suất gia cầm
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	7 
	2009
	Trứng và ấp trứng gia cầm.
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	8 
	2009
	Nghề nuôi Bồ câu và chim cút
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	9 
	2010
	Nuôi và phòng trị bệnh cho bồ câu
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	10 
	2010
	Nuôi và phòng trị bệnh cho chim cút
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	11 
	2010
	Bổ sung vitamin C chống stress cho gia cầm
	Chủ biên
	Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh Sơn
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	12 
	2011
	Một số chỉ tiêunghiên cứu trong chăn nuôi gia cầm
	Chủ biên
	
	NXB Nông nghiệp-Hà Nội.
	

	Hướng dẫn
	

	13 
	
	
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	1983
	So sánh các công thức lai kinh tế lợn Landrace x Lang hồng; D.E x Lang hồng và D.E x Lang hồng
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp
	Tham gia
	Hoàng Gián và Bùi Hữu Đoàn
	

	2. 
	1998
	Bước đầu đánh giá phương pháp xác định photpho trong khẩu phần ăn của gà mái đẻ trứng giống
	Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
	Tham gia
	Vũ  Duy Giảng và Bùi Hữu Đoàn
	

	3. 
	1998
	Tìm hiểu ảnh hưởng của  mức canxi, photpho trong khẩu phần đến khả năng chống chịu một số tác nhân gây stress của gà con lúc 4 tuần tuổi
	Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	4. 
	2000
	Khảo sát hàm lượng Vitamin C trong thức ăn của gia cầm.
	Tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	5. 
	2001
	Nguyên tố đa lượng: Canxi, photpho, và kali trong dinh dưỡng gia cầm ở miền Bắc nước ta.
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	6. 
	2001
	Nguyên tố vi lượng: sắt, đồng, kẽm trong dinh dưỡng gia cầm
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	7. 
	2001
	Mangan,niken, molipđen trong dinh dưỡng gia cầm ở Miền Bắc nước ta
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	8. 
	2001
	Các nguyên tố: chì, thuỷ ngân, asen, selen trong dinh dưỡng gia cầm
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	9. 
	2002
	Một số nguyên tố vi lượng: crom, brom, rubidi, niobi và bismuth trong dinh dưỡng gia cầm ở Miền Bắc nước ta
	Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	10. 
	2003
	Nghiên cứu giống gà Mán nuôi tại tỉnh Cao Bằng
	Tạp chí KHKT Nông nghiệp
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	11. 
	2003
	Nghiên cứu bổ sung Vitamin C cho gà trống sinh sản
	Tạp chí KHKT Nông nghiệp
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	12. 
	2006
	Một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của gà Hồ
	Tạp chí KHKT Nông nghiệp
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn và Nguyễn Văn Lưu
	

	13. 
	2009
	Sản lượng và chất lượng phân gà công nghiệp
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn
	

	14. 
	2009
	Ảnh hưởng của tia cực tím đến khả năng sản xuất của gà broiler
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn và Trần ĐÌnh Đông
	

	15. 
	2009
	Tình hình phát triển chăn nuôi trên thế giới trong những năm gần đây và xu hướng phát triển
	Tạp chí thức ăn chăn nuôi
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	16. 
	2010
	Đánh giá khả năng sản xuất của chim cút Nhật Bản nuôi trong nông hộ tại thị xã Từ Sơn – Bắc Ninh
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn
	

	17. 
	2010
	Sử dụng phân gà công nghiệp đã ủ với với chế phẩm E.M (effect microoganisms) thay thế một phần thức ăn tinh nuôi cá điêu hồng (Red Tilapia)
	Tạp chí thức ăn chăn nuôi
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	18. 
	2010
	Đánh giá  khả năng sản xuất và chất lượng  thịt của gà lai F1 (Hồ -Lương Phượng)
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	19. 
	2010
	Đánh giá khả năng sản xuất và ảnh hưởng của thời điểm thiến đến năng suất của gà trống thiến
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	20. 
	2010
	Đánh giá khả năng sản xuất trứng của gà F1 (Leghorn x Ai Cập)
	Tạp chí Chăn nuôi.
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	21. 
	2010
	Đánh giá khả năng sinh sản của vịt Triết Giang bố mẹ nuôi trong nông hộ ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	Tạp chí Chăn nuôi.
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn  
	

	22. 
	2011
	Năng suất chăn nuôi của một số gia cầm trong nông hộ tại huyện Phú Xuyên và Chương Mỹ, Hà Nội
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tác giả chính
	Phan Đăng Thắng, Bùi Hữu Đoàn, Brigitte Duquesns, Philippe Lebailly, và Vũ Đình Tôn
	

	23. 
	2011
	Đánh giá khả năng sản xuất của chim bồ câu nội nuôi theo phương thức bán chăn thả nông hộ
	Tạp chí Chăn nuôi.
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn , Hoàng Thanh
	

	24. 
	2011
	Khả năng sản xuất và chất lượng thịt của tổ hợp gà lai kinh tế 3 giống (Mía - Hồ- Lương Phượng).
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn , Hoàng Thanh
	

	25. 
	2011
	Một số đặc điểm ngoại hình và khả năng sinh sản của chim trĩ đỏ khoang cổ nuôi nhốt tại Viện chăn nuôi
	Tạp chí khoa học và công nghệ chăn nuôi
	Tác giả 
	Hoàng Thanh Hải, Võ Văn Sự, Hoàng Văn Tiệu, Phạm Công Thiếu, Hoàng Xuân Tuyển, và Bùi Hữu Đoàn
	

	26. 
	2012
	Sử dụng lớp độn chuồng  vi sinh vật trong chăn nuôi gà thịt thương phẩm
	Tạp chí khoa học và công nghệ chăn nuôi
	Tác giả chính
	Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Vinh, Nguyễn Thị Tuyết Lê
	

	27. 
	2013
	Khả năng sinh trưởng và phẩm chất tinh dịch lợn đực Pietrain kháng stress nuôi tại trung tâm giống lợn chất lượng cao trường Đại học nông nghiệm Hà Nội
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả 
	Hà Xuân Bộ, Đỗ Đức Lực, Bùi Văn Định, Bùi Hữu Đoàn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình
	

	28. 
	2013
	Đánh giá khả năng sinh sản, sinh trưởng và cho thịt của chim bồ câu nội nuôi thep phương thức thâm canh tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
	Tạp chí khoa học và công nghệ chăn nuôi
	Tác giả 
	Hoàng Anh Tuấn; Bùi Hữu Đoàn
	

	29. 
	2015
	 Khả năng sản xuất của vịt ông bà nuôi trên khô, không có nước bơi lội tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Tạp chí Khoa học và phát triển
	Tác giả 
	Bùi Hữu Đoàn, Phạm Kim Đăng, Hoàng Anh Tuấn, Sonepaseuth Oudomxay,.Đặng Vũ Bình
	

	30. 
	2016
	Ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ
	Tạp chí KH Nông nghiệp Việt Nam

tập 14, số 5: 727-733
	Tham gia
	Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn, Đào Lệ Hằng, Nguyễn Hoàng Thịnh
	1859-0004

	31. 
	2017
	Đánh giá khả năng sản xuất thịt của vịt lai Broiler F1 (Sín chéng x Super M3)
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

nuôi số 216, tháng 2 năm 2017, pp 22 -27. 


	Tham gia
	Bùi Hữu Đoàn, Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Thịnh
	1859-476X

	32. 
	2017
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Ri Ninh Hòa từ 4 đến 14 tuần tuổi được nuôi trong điều kiện bán chăn thả
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

nuôi số 216, tháng 2 năm 2017, pp 22 -27. 


	Tác giả 
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Phương Giang,
Bùi Hữu Đoàn và Phạm Kim Đăng
	1859-476X

	33. 
	2017
	Đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất của gà H’Mông nuôi tại Mai Châu – Hòa Bình
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 222, tháng 8 năm 2017, pp 12 -16
	Tác giả 
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Trần Bích Phương, Nguyễn Việt Linh,
Đoàn Văn Soạn và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	34. 
	2017
	Association of single nucleotide polymorphisms in the Insuline gene with growth traits of Mia chicken
	Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics

Number 223 (Aug, 2017), pp 2-6.
	Tác giả 
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Chau Giang, Nguyen Thi Vinh, Tran
Bich Phuong, Bui Huu Doan, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang
	1859-476X

	35. 
	2018
	Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Quý Phi
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 232 - tháng 5 năm 2018, pp 13 -18
	Tác giả 
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Văn Tình và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	36. 
	
	
	
	
	
	

	37. 
	2018
	Đặc điểm ngoại hình và
năng suất sinh sản của vịt trời (Anas supercillosa)
	Tạp chí khoa học kĩ thuật chăn nuôi

số 233 - tháng 6 năm 2018, pp 34 -38.

	Tác giả 
	Nguyễn Hoàng Thịnh, Nguyễn Đăng Cường, Trần Bích Phương, Hoàng Anh Tuấn,
Nguyễn Thị Châu Giang, Phan Xuân Hảo và Bùi Hữu Đoàn
	1859-476X

	38. 
	
	
	
	
	
	

	39. 
	
	
	
	
	
	


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia 
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: 
	Chỉ số IF


	Chỉ số H



	40. 
	2015
	Multi-spurred chicken breed and livelihood of ethnic People in North Vietnam: characterisation and prospects
	KHON KAEN AGR. J

J. 43 SUPPL. 2 pp 26-30
	Tác giả 
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Pham Kim Dang and Bui Huu Doan
	
	
	

	41. 
	2018
	Effect of dietary supplementation with green tea powder on performance characteristic, meat organoleptic quality and cholesterol content of broilers
	Livestock Research for Rural Development
	Tác giả 
	Nguyen Hoang Thinh, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Viet Linh, Nguyen Thi Phuong Giang, Bui Huu Doan and Pham Kim Dang
	Scopus
	
	24

	42. 
	2019
	Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin and growth
hormone gene with growth traits of Mia Chicken
	Indian Journal Animal Research
	Tác giả chính
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Vinh, Bui Huu Doan, Nguyen Thi Phuong Giang, Farnir Frédéric, Moula Nassim, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang
	ISI
	0.4
	6

	43. 
	2019
	Association of single nucleotide polymorphisms in the insulin and growth hormone gene with growth traits of Mia Chicken
	Indian J. Anim. Res, V   ,No    ,pp: https://doi.org/10.18805/ijar.b-955
	
	Nguyen Hoang Thinh, Hoang Anh Tuan, Nguyen Thi Vinh, Bui Huu Doan, Nguyen Thi Phuong Giang, Farnir Frédéric, Moula Nassim, Nguyen Viet Linh and Pham Kim Dang 
	ISI
	0.4
	6


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	44. 
	Hội thảo Phát triển chăn nuôi bền vững 

18-19/12/2015

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
	Chất lượng tinh dịch gà Hồ và một số yếu tố ảnh hưởng
	Tác giả
	
	978-604-924-204-5

	45. 
	International conference
Animal production in Southeast Asia: Current status and Future, July 21-22/07/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Reproductive performanve of Singcheng ducks in LaoCai province, Viet Nam
	Tham gia
	
	978-604-924-301-1

	46. 
	International conference
Animal production in Southeast Asia: Current status and Future, July 21-22/07/2017

Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Meat production capacity of Singcheng ducks in LaoCai province, Viet Nam
	Tác giả
	
	978-604-924-301-1


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	47. 
	
	
	
	
	

	48. 
	
	
	
	
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	1977-1982
	So sánh các công thức lai kinh tế lợn Landracce x Lang hồng; D.E x Lang hồng và D.E x Lang hồng
	
	Tham gia
	Tốt

	2
	1983
	Sự biệt hóa tế bào tinh trùng và quá trình phát dục của dịch hoàn lợn từ sơ sinh đến 60 ngày tuổi 
	Trường
	Chủ trì
	Tốt

	3
	1997
	Bổ sung vitamin C cho gia cầm 
	Bộ
	Tham gia
	Tốt

	4
	1999
	Xác định khẩu phần ăn thích hợp cho gà broiler trong cả 2 vụ hè thu và đông xuân 
	Bộ
	Tham gia
	Tốt

	5
	2000
	Xác định mức năng lượng và protein thích hợp cho gà công nghiệp từ 0 -8 tuần tuổi nuôi thịt 
	Bộ
	Phối hợp
	Tốt

	6
	2005
	Nghiên cứu đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của một số giống gà địa phương quý hiếm ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam 
	Bộ
	Chủ trì
	Tốt

	7
	2008-2010
	Đặc điểm ngành hàng chăn nuôi gia cầm và nhu cầu thịt gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tây cũ
	Bộ
	Tham gia
	Tốt

	8
	2009
	Nghiên cứu xác định sản lượng, chất lượng phân gà công nghiệp, phục vụ cho công tác sử lý,  bảo vệ môi trường và tận dụng phụ phẩm làm thúc ăn chăn nuôi
	Hợp tác Việt Bỉ
	Chủ trì
	Tốt

	9
	2009-2010
	Nghiên cứu tổ hợp lai giữa gà Hồ và gà Lương Phượng  
	Bộ
	Chủ trì
	Tốt

	10
	2011-2013
	Bảo tồn giống gà Hồ 
	Bộ
	Phối hợp
	Tốt

	11
	2012
	Sử dụng lớp độn chuồng sinh học nuôi gà thịt lông màu
	Trường trọng điểm
	Phối hợp
	Tôt

	12
	2017
	Nghiên cứu tổ hợp lai vịt Bầu Sín Chéng x SM 3
	Đề tài Việt Bỉ
	Tham gia
	

	13
	2017-2019
	Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía sinh trưởng nhanh bằng công nghệ sinh học phân tử
	TP Hà Nội 
	Tham gia
	Tốt

	13
	2019-2021
	Nghiên cứu chọn lọc 2 dòng gà Liên Minh
	Bộ NN và PTNT
	Tham gia
	

	II
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế
	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	1997
	Tiến bộ kỹ thuật mới: bổ xung vitamin C cho gà con và gà mái đẻ
	
	Bộ NN&PTNT
	2

	2. 
	2011
	Tiến bộ kỹ thuật mới: Hai tổ hợp lai 1/2, 1/4 gà Hồ x gà Lương Phượng
	
	Bộ NN&PTNT
	4

	3. 
	2017
	Vịt lai SM3x Sincheng
	
	Bộ NN&PTNT
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	Dự án OSRO /RAS/701UNJ  của FAO
	
	Chuyên gia

	2. 
	Dự án phát triển vùng của tổ chức Tầm nhìn thế giới
	
	Chuyên gia

	3. 
	Dự án PDI (Australia, 1995 -1997)
	
	Thành viên tham gia

	4. 
	Dự án phát triển chăn nuôi bò sữa (Bỉ,1996-1998)
	
	Thành viên tham gia

	5. 
	Dự án Hỗ trợ kỹ thuật phát triển sản xuất Nông hộ miền núi (Bộ KH - CN & MT, 2001 – 2003)
	
	Thành viên tham gia

	6. 
	Dự án của DANIDA (Đan Mạch)
	
	Thành viên tham gia

	7. 
	Dự án của IDE (Tổ chức NGO)
	
	Thành viên tham gia

	8. 
	Dự án Lifsap (2018-2019)
	
	Tư vấn trưởng


Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020.

	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
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